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	V/v thực hiện Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu
	


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. Trên cơ sở quy định của Nghị định, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: 
1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP theo thẩm quyền; hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến các quy định của Nghị định đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, thương nhân sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn. (Lưu ý: một số nội dung cơ bản tại Nghị định số105/2017/NĐ-CP có sự thay đổi so với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP tại phụ lục đính kèm).
2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh rượu của thương nhân sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ kết quả tổ chức thực hiện; phản ánh những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để Bộ Công Thương kịp thời hướng dẫn hoặc đề xuất giải quyết./.
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số 9776 /BCT-TTTN ngày 20 tháng 10 năm 2017)

Một số nội dung cơ bản của Nghị định số105/2017/NĐ-CP có sự thay đổi so với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu được xây dựng trên cơ sở cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời đáp ứng yêu cầu về xây dựng thị trường rượu phát triển lành mạnh. So với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu, Nghị định 105/2017/NĐ-CP có nhiều thay đổi (Chi tiết xem tại http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=191136). 
Với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh rượu, Bộ Công Thương sơ lược một số nội dung cơ bản của Nghị định số105/2017/NĐ-CP thay đổi so với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP như sau:

A. Về hoạt động sản xuất rượu


Quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP đã kế thừa nhiều điều kiện đã được quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, có điều chỉnh mới đối với hoạt động sản xuất rượu thủ công. Cụ thể:
1. Các cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải được cấp giấy phép, không phân biệt rượu được sản xuất tại làng nghề hay không tại làng nghề.

2. Cơ sở sản xuất rượu sản xuất thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải có hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp; có đăng ký sản xuất với ủy ban nhân dân cấp xã và không được bán rượu cho tổ chức, cá nhân không phải là doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp đã ký hợp đồng mua bán rượu. 
Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê, báo cáo số lượng cơ sở sản xuất và sản lượng rượu sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại trên địa bàn; không thực hiện việc cấp, sửa đổi bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại.

B. Về hoạt động kinh doanh rượu 

So với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, các điều kiện quy định đối với hoạt động kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP có nhiều thay đổi, như: mở rộng quyền phân phối cho thương nhân kinh doanh rượu, bỏ quy định về số lượng giấy phép, xem xét cấp giấy phép phân phối rượu đối với các thương nhân có nhu cầu kinh doanh rượu tại địa bàn 02 tỉnh, thành phố trở lên; giảm bớt một số điều kiện đối với thương nhân phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu... Đặc biệt, Nghị định 105/2017/NĐ-CP đã có những quy định cụ thể điều chỉnh đối với hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Cụ thể: 

I. Về điều kiện kinh doanh

1. Đối với thương nhân phân phân phối

Thương nhân phân phối rượu là thương nhân có nhu cầu và đủ điều kiện kinh doanh rượu từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; được quyền nhập khẩu rượu; có quyền tổ chức phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ... 

So với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, Nghị định 105/2017/NĐ-CP đã:

1.1.Bỏ điều kiện có đăng ký kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

1.2. Bỏ điều kiện “Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

1.3. Về hệ thống phân phối, điều chỉnh giảm điều kiện ban đầu từ 06 tỉnh, thành phố xuống 02, mỗi tỉnh có từ 01 nhà bán buôn.
1.4.  Điều kiện về kho hàng, tổng diện tích sàn được điều chỉnh giảm từ 300m2 xuống còn 150m2.

1.5. Bỏ điều kiện về phương tiện vận chuyển.
1.6. Bỏ điều kiện về năng lực tài chính.

1.7. Bỏ giới hạn về số lượng giấy phép.

2. Đối với thương nhân bán buôn

Thương nhân bán buôn rượu là thương nhân có nhu cầu và đủ điều kiện kinh doanh rượu tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở, có quyền tổ chức bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ… 
So với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, Nghị định 105/2017/NĐ-CP đã:

2.1. Bỏ điều kiện có đăng ký kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu.

2.2. Bỏ điều kiện “Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định”. 

2.3. Bỏ điều kiện về “trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối rượu”.

2.4. Bỏ điều kiện về phương tiện vận chuyển.

2.5. Bỏ điều kiện về năng lực tài chính.

2.6. Bỏ giới hạn về số lượng giấy phép.

3. Đối với thương nhân bán lẻ 

So với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, Nghị định 105/2017/NĐ-CP đã:

3.1. Bỏ điều kiện có đăng ký kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu.

3.2. Bỏ điều kiện về trực thuộc hệ thống kinh doanh thương nhân bán buôn rượu.

3.3. Bỏ điều kiện về kho hàng.

3.4.  Bỏ giới hạn về số lượng giấy phép.

4. Đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP điều chỉnh hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ với 05 điều kiện, cụ thể như sau:

4.1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

4.2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

4.3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu. 

4.4. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

4.5. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

II. Về quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP mở rộng quyền đối với các thương nhân, như thương nhân phân phối đã được bán cho thương nhân bán lẻ, thương nhân bán lẻ đã được mua trực tiếp của thương nhân sản xuất rượu và thương nhân phân phối rượu... 
1. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu
a) Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

d) Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu

a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép; 

c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

d) Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

3. Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán lẻ rượu
a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

4. Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ
a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm bán hàng của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.
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